JQUERY (Extension) STU

1. Muc tiéu

Str dung jQuery
* Nhung jQuery
e Sirdung:$
- Chon phan tir trong jQuery
- Bit sy kién
- Get/set
- Filter
- Plugin: Autocomplete, Fine Uploader, Slider, Validation, Zoom image ...
2. Tém tat ly thuyét
2.1 JQuery la gi?

JQuery 1a mot thu vién JavaScript dung dé tuong tdc voi HTML, dugc thiét ké dé
gitip viéc viét ma JavaScript tré nén don gian va thuan tién hon. Dé sir dung jQuery,
ta cin nhung thu vién jQuery vao trang web ciia minh.

a) Su dung CDN:

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"

b) Tai file xubng va chén trong thé <script>:

Tai thu vién jQuery tur trang : http://jQuery.com/download

type="text/javascript"” src="../jQuery/jQuery-2.1.3.min.js"

Véisrc="...” |a dudng dan t4i file thu vién .js trén local hoic trén web hosting.

2.2 Cac thuat ngir cin biét.

jQuery chira dung nhiéu thuét ngit khac nhau. Mot trong s6 nhing thuat ngir quan
trong nhat cua jQuery ma ta can biét nhur:

- jQuery selectors

- jQuery Tag Name

- Tag ID

- Tag Class

- Function trong jQuery

- Callback trong jQuery

- Cac Closure trong jQuery

- Proxy Pattern trong jQuery
- Pham vi (Scope) trong jQuery
- Cac tham sétrong jQuery

- Context trong jQuery
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2.3 JQuery Selector.

jQuery Selectors duoc str dung dé chon va thao tac cac phan tt HTML. Pay 1a
phan rét quan trong trong thu vién jQuery. Véi jQuery Selectors, ta c¢6 thé tim hodc
chon cac phan td HTML duya trén ID, classes, attributes, types va nhiéu thir khac tir
DOM. Mbi jQuery Selector bat dau bang ky tu $ (). Ki tu nay dugc goi 1a factory
function.
Trong Javascript thuan, mudn ldy mot phan tir trong HTML c6 ¢l phap:
document.getElementBy{Id|Class|Tagname}("Tén_ element")..
Trong jQuery dé 1iy ra mot phan tir trong HTML ta chi can sir dung:
$(selector). Vidu:
«  $(This) : LAy phan tir hién tai.
« $("h1") : Lay cac phan tir thé H1.
e $(".TopDev") : Ly cac phan tir c6 class “TopDev .
o $("# TopDev") : Lay phan tir c6 ID 1a “TopDev “.
o $("*"): LAy tat ca phan tir.
e $("p.intro") : Ly céac phan tir p c6 class 1a “intro “
$("p:first") : Lay phan tir p du tién trong tai liéu HTML.
o $("p:last") : Lay phan tir p cudi cing trong tai liéu HTML.
e $("ul li:first") : LAy phan tir li dau tién trong phan tir ul
o $("[href]") : Lay cac phan tir co thudc tinh href.
«  $("aftarget="_blank']") : LAy cac phan tir a c¢6 thudc tinh target="_blank
o $("aftarget!="_blank']") : 1dy cac phan tir a c6 thudc tinh target nhung
khong phai la' blank’
«  $(":button™) : L4y cac phan tir button hodc cac phan tir input 14 button.
o $("tr:reven"): Léy cac phén tir tr chan trong bang.
o $("tr:odd"): LAy cac phan tir tr 1& trong bang.

2.3.1 jQuery TagName.
TagName dai dién cho mot tén thé c6 san trong DOM.
Vidu: $ (‘p”) chon tit ca cac doan van “p’ trong tai liéu.
2.3.2 jQuery TagID
TaglD dai dién cho mét thé c6 sin v6i mot ID cu thé trong DOM.
Vidu: $ (‘4real-id’) chon mot phan tir cu thé trong tai liéu ¢6 ID 14 real-id.
2.3.3 jQuery TagClass
Tag Class dai dién cho mot tag c6 san voi mét class cu thé trong DOM.

Vidu: $ (‘.real-class’) chon tit ca cac phan tir trong tai lidu c6 class 12 real-
class.
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2.4 Callback trong jQuery

Callback 1a mot ham thuan JavaScript dugc truyén mot s6 phuong thirc nhu 1a
mot tham sb hodc tiy chon. Mot sd callback 1a cac su kién duoc goi dé ngudi sir
dung thuc hién kiém tra mot trang thai nao d6 dugc kich hoat. Vi du:

$("body").click(function(event) {
" + event.target);

console.log("clicked:

});

Hau hét callback cung cap cac tham s6 va mot context. Trong vi du event-

handler, callback dugc goi véi mot tham s6, mot Event.

Hodc mot sd callback duoc yéu cau dé tra mot két qua gi do, cai khac tra vé
gia tri tuy y. bPé ngan can sy d¢ trinh (goi dit li¢u di) cua form, mot xur 1y sy kién

Submit c6 thé tra vé false nhu sau:

$("#myform").submit(function() {

return false;

1)

Cu phéap str dung su kién: $(selector). ( )
JjQuery co nhirng sw ki¢n sau:

Céc sy kién dén tir hanh dong cua “chuot”

o) : khi click vao dbi tuong.
o) : khi double click vao ddi twong.
o - khi ré chudt vao déi tuong.
o) : khi dua chudt roi khoi ddi tuong.
Céac su kién dén tir hanh dong ctia ban phim
(o] khi phim dugc nhan vao dbi tuong.
o : khi phim duoc nhan xudng va giit nguyén.
(o] : khi phim dugc tha ra.
Cac su kién dén tir form
o) : khi nhan guri dir liéu di (loai button véi type submit).
o : khi thay doi gia tri trong thé input.
o] : khi nguoi ding nhin vao thé input hodc ding nit tab chuyén dén
thé input khac.
(o] : khi ro1 khoi thé input.

Céc su kién dén tur trinh duyét

o] : khi trang dang tai.

(o] : khi trang thay d6i kich thudc tong thé.
o] : khi trang dang cudn 1én xubng.

o : khi trang dang dugc load lai.
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2.5 Get/Set dir liéu

Mot s6 phuong thirc jQuery c6 thé duoc sir dung dé gan hodc doc mot sb gia tri
trén ving chon. Mot s6 phuong phap nay 1a text(), html(), attr(va val().

Khi cac phuong thirc nay dugc goi ma khong co ddi sb, noé duoc goi 1a getters vi
n6 nhan (hodc doc) gia tri cua phan tir. Khi cac phuong thic ndy dugc goi véi mot gia
tri lam déi s6, nd duoc goi la setter vi n6 dat (hodc gan) gia tri do.

1. jQuery text()
Phuong thirc jQuery text() dugc sir dung dé 1ay ndi dung van ban két hop cua
cac phan tir 3 chon, bao gdm ca phan tir con ciia chung hodc dit ni dung van ban

cua céc phan tu da chon.

Vi du nhén ndi dung véi text()

% (document) .ready(

" .btn-one™ ) .click
str = $("p").text
alert(str);

»

" btn-two" ) .click {
str = $("p:first™).text
alert(str);

]

I/

Luu ¥V: jQuery text() truy xuét cac gia tri ciia tit ca cac phan tr di chon (tac 1a
vin ban két hop), trong khi cac getters khac nhu htm1(), attr()va val() chi tra vé gia
tri tir phan tir dau tién trong ving chon.

Vi du dét ndi dung véi text ()

% (document) .ready(

%" _btn-one™  .click
") .text("This is demo text.™);

".click 1

L
rst") .text("This is another demo

Luu v: Khi cac phuong thirc jQuery text(), html(), attr()va val() dugc goi
vo1 mot gia tri lam dbi sé, no6 s€ dat gia tri d6 cho moi phén ta phu hop.
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2. jQuery html()
Phuong thie jQuery html() dugc str dung dé 1iy hodc dit ndi dung HTML cia
cac phan tu.
Vi du ldy ndi dung HTML v&i html()

% (document) .ready(

$ (" .btn-one™ .click
str = $("p").html();
alert(str);

" _btn-two" ) .click 1
str = $("#container™) . html();
alert(str);

Luu ¥: Néu nhiéu phan tir dwoc chon, html() chi tra vé ndi dung HTML ciia
phan tir dau tién tir tip hop cac phan tir phi hop.
Vi du dit ndi dung HTML véi html()

% (document) . ready(

3. JQuery attr()
Phuong thic jQuery attr() dung dé ldy gia tri thudc tinh ctia phan tir hodc dat
mot hodc nhiéu thude tinh cho phan tir duge chon.
Vi du 14y gia tri thudc tinh véi attr()
% (document) . ready(
" _btn-one™).click {

str = $("a" “href™);
alert(str);

alert(str);
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Luu ¥: Néu nhiéu phan tir dugc chon, attr() chi tra vé gia tri thudc tinh cta
phan tur dau tién trong tap hop cac phan tir.
Vi du dat gia tri thudc tinh voi attr()

% (document) . ready(

$("button").click

$( "input[type="chec

4. jQuery val()
Phuong thtrc jQuery val() chu yéu dugc su dung dé léy hodc dat gié tri hi¢n
tai ctia cac thanh phan biéu mau HTML nhu <input>, <select> va <textareas.

Vi du nhan va dat gia tri véi val()

% (document) .ready(

% "button.get-name”)_click {
name = $( ' 'input[type="text" J#name"').val();
alert(name) ;

click {
comment = $("textareattcomment™) .val();
alert(comment) ;

Luuy: Néu nhiéu phﬁn ttr biéu mau duoc chon, val() chi tra vé gia tri cua phﬁn
tor dau tién tr tdp hop céc phan ta.
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2.6 Filter

jQuery cung cip mét s6 phuong thirc nhu filter(), first(), last(), eq(), slice(),
has(), not() ... duoc sir dung dé thu hep tim kiém cac phan tir trong cdy DOM.

JjQuery first()

Phuong thic jQuery first() loc cac phan tir phtt hop va tra vé phan tir du tién
tir tap hop d6. Vi du sau s& chi 1am ndi bat phan tir <li> dau tién trong <ul> bang
cach thém l6p .highlight wvao tai lidu.

html
lang="en"

charset="u
jQuery fi

-highlight {

background: Hye
1
J

$(document) .ready(
$("ul 1i")_first

s

First list item
Second list item
Third list item
Last list item

jQuery last()

I

.addClass

v-3.5.1.min.js"

"highlight");

Furst list item
Second list item
Third List item
Last list item|

Phuong thirc jQuery 1ast() loc cac phan tir phtt hop va tra vé phan tir cudi ciing
tir tap hop. Vi du sau s& chi 1am ndi bat phan tir <li> cubi cung trong <ul>.
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html
lang="en" : - . -
s Firot list item
s Second list item
charset="utf e Third list item
TET Leshl Dee e Last list item|

.highlight {
background:

1

J

% (document ) . ready( {
$("ul 1i").last().addClass "highlight" ;

First list item
Second list item
Third list item
Last list item

JQuery eq()

Phuong thire jQuery eq() loc cac phan tir phu hop va chi tra vé mét phan tir co
s6 chi myc duoc chi dinh. Vi du lam ndi bat phan tir <li> thi hai trong <ul>.

html
lang="en"
* First list item
charset="ut ¢ Second list item
jQuery eq() Demo o Third list item
o Last list item

highlight {
background: EMyellow;

% (document) . ready( i
$("ul 1i").eq(1).addClass("highli

1)

First list item
Second list item
Third list item
Last list item
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Luu ¥: Chi muc duge cung cip cho phuong thirc eq() cho biét vi tri dya trén
phan tir 0, nghia 1 chi muc 0 1a phan tir d4u tién, chi myc 1 1 phan tir thit hai, v.v.
=  Chi myc nay dé cap dén vi tri ciia phan tir trong d6i twong jQuery, khong phai
trong cdy DOM.

Ngoai ra s6 chi muc 4m cho biét vi tri bit dau tir cudi tap hop, thay vi bat dau.
Vi du: eq(-2) x4c dinh phan tir cudi ciing thir hai trong tip hop cac phan tir phu hop.

html
lang="en"

First list ttem
Second list item
Third list item
Fourth list item

charset="ut
jQuery eq()

-highlight {
background: EMyellow;

1
I
5.1.min.js"

$ (document) . ready( {
$("ul 1i").eq(-2).addClass("highlight");

s

First list item
Second list item
Third list item

Fourth list item

jQuery filter()

Phuong thirc jQuery filter() c6 thé 1dy b chon hoic ham lam dbi sb dé loc
tap hop cac phan tir pht hop dira trén mét tidu chi cu thé.

B6 chon hodc ham duoc cung cip cho phuong thic filter() duoc kiém tra dua
trén tung phan tur trong tap hop cac phan tir phu hop va tat ca cac phan tor khop voi
bd chon dugc cung cap hodc duge kiém tra boi ham sé duge dua vao két qua.
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html
Lane—"en® ) o
ang=-en o First list item
s Second list item
charset="utf o Third list item
jQuery filter() » Fourth list item

.highlight {
background: HMyellc

1.min.js"

% (document) . ready( {
$"ul 1i").filter("™: ") .addClass("highlight";

s

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item

Ta ciing c6 thé truyén mot ham cho phuong thirc filter() dé loc tap hop cac phan
tr phtt hop dua trén cac diéu kién nhat dinh. Vi duy sau sé& kiém tra timg phan tir <li>
trong <ul> va danh déu nhitng phan tir <li> c¢6 chi muc 1a s6 1¢, ttrc 1a chi lam noi bat
muc danh sach tht hai va th tu vi chi muc dua trén s6 0.

html
lang="en"

First list item
Second list item
Third list item
Last list item

charset="ut

jQuery filter() Demo

.highlight {
background: W

% (document) . ready (
$"ul 1 index) {
- - 3

First list item

Second list item
Third list item
Last list item
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JQuery has()

Phuong thirc jQuery has() loc tdp hop cic phan tir pht hop va chi tra vé nhiing
phén tr co phén ttr con duoc chi dinh. Vi du sau lam ndi bat tat ca céac phﬁn tur <li>
ctia <ul> la phan tir con.

html
lang="en"
eetutr g * Section 1
charset="utf-8 .-
X . s Section 2
jQuery filter() Demo B
. o Section 2.1
[l Fedit 4 o Section 2.2
background: EMyellow; o Section 2.3
¥ » Section 4|

.5.1.min.js"

$(document) . ready(
$("ul 1i").has("ul™

s

Section 1
Section 2

Section
Section
Section

Section 4

jQuery not()

Phuong thtrc jQuery not() loc tdp hop cac phan tir pht hop va tra vé tat ca cac
phan tir khong dap tng cac diéu kién da chi dinh. N6 c¢6 thé 1iy bd chon hodc mot
ham lam ddi sb.

B6 chon hodc ham dugc cung cép cho phuong thic not() duoc kiém tra dua
trén timg phan tir trong tip hop cac phan tir phit hop va cac phan tir khong khép vai
bd chon dugc cung cép hodc duoc kiém tra boi ham sé& duoce dua vao két qua.
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html
snes e s First list item
+ Second list item
charset="utf-2 e Third list item
jQuery not() Demo s Fourth list Lt-enﬂ

.highlight {
background:

% (document) .ready( {

$"ul 1i").not(" " .addClass "h

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item

Phuong thic not() ¢6 thé iy mot ham lam d6i s6 twong tu £ilter(), nhung nd
hoat dong nguoc lai voi phuong thitc filter().

Vi du sau kiém tra ting phan ttr <li> trong <ul> va danh dau cac <li> c6 chi
muc khong phai 1a so 1¢.

html
lang="en"
* First list stem
. o Second list item
charset="utf . ..
jQuery not() Demo * Third hs.t 1I'lE‘l'Il
+ Fourth list item

-highlight {

background: EMyellow;
1
J

$(document) . ready(

$("ul " .not
return index %

} ) -addClass "hi

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item
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JQuery slice()

Phuong thirc jQuery s1ice() loc tap hop cac phan tir phi hop dugc chi dinh boi
mot pham vi chi muc. Phuong thic nay chap nhan s6 chi muc bat dau va két thuc
(tuy chon) lam do6i s0, trong d6 chi s6 bat dau chi dinh vi tri ma tai d6 cac phan tr
bat dau duogc chon va chi so két thuc chi dinh vi tri ma tai dé cac phan tir dirng dugce
chon.

Vi du 1am nbi bat phan tir <li> thir nhit va tha hai trong <ul> bang cach thém
16p .highlight vao.

html
lang="en"

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list iten]

charset="u
jQuery sl

-highlight {

background: EMyellow;
1
J

src="htt jq 5.1.min.js™

% (document) . ready( {
$("ul 1i").slice(®, 2).addClass("highlight");

53

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item

Ngoai ra ciing c6 thé st dung s6 chi muc 4m dé xac dinh vj tri bt dau tir cudi
tap hop. Vi du: phan slice (-2, -1) danh dau duy nhat myc danh sach tht ba, vi day
1a myc duy nhét trong pham vi giita hai muc tir cudi (-2) va mot myc tir cudi (-1), Vi
vi tri cudi cung khong duoc dua vao két qua.
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html

lang="en"

charset="utf-8"

.highlight {

1
i

$(document) .ready(

s

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item

jQuery slice() Demo

background: Hye

src="htt quer jquer 5.1.min.js"

$("ul 1i").slice(-2, -1).addClass("highlight" ;

First list item
Second list item
Third list item
Fourth list item

2.7 Sir dung Plug-in

Cac plugin dugc tao bai nguoi dung jQuery dua trén code trong thu vién jQuery. Cac

plugin trén kho luu trit jQuery UI chinh thirc ¢6 thé dugc coi 1 rat an toan va manh mé,

vi

chung dugc quan 1y boi cong ddng chuyén nghiép.
Céc Plug-in jQuery phé bién nhu:
1. Effect: Plug-in jQuery tao hi¢u itng manh mé

Effect 1a mot plugin jQuery don gian cho phép gan mot sd hiéu timg animation
cho cac thanh phén trén trang web.

2. TaggingJS: Hb tro tao thé Tag phan loai ndi dung

Plug-in TaggingJS cua jQuery s& cho phép thém hé théng gin thé vao trang web
cua minh mdt cach nhanh chong. (Vi du Hashtag trén Facebook)

Chi voi mot the tag, ta c6 thé nhom cac bai viét lién quan dén cung cha dé lai
v6i nhau. Bang cach nay, Google c6 thé xép hang thé Tag cua 1én trén Google tim
kiém.

3. Autocomplete: Ho tro du doan tir ngit

Plugin Autocomplete cua jQuery cO tinh nang tu dong hoan thanh hodc cung
cép thém cac dé xuat dé hoan thanh noi dung dang go.
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Plugin nay cho phép thém cac thuat ngir tw dong hoan thanh cua riéng minh vao
danh séch dé gia tang trai nghiém tim kiém t6t hon.

4. Scrollmagic: Plug in hd tro hiéu tng cudn

Plugin ScrollMagic téc dong cac thanh phan trang web dua trén dinh vi cta
thanh cudn. Ta c6 thé tao animation khi cudn trang hoac déng bo hoa animation véi
vi tri cudn.

5. Fine Uploader: Plug in hd trg chirc ning upload

Plugin Fine Uploader cho phép kéo tha hinh anh hoic nhip vao nut dé chon file
hinh anh tir may tinh.
6. Blueimp Gallery: Plugin hd tro tao thu vién anh

Blueimp Gallery hd tro tao thu vién hinh anh responsive (hién thi tt trén PC va
Mobile). N6 c6 thé duoc diéu khién bang ban phim va chudt trén méy tinh dé ban
hodc bf‘mg cach vudt trén dién thoai hodc may tinh bang.

Plugin nay c6 thé duoc thiét 1ap dé hién thi hinh anh hodc video ¢ dinh dang
bang chuyén va ciing c6 thé hién thi hinh anh & ché d6 lightbox.

7. Slick: Plug in hd tro tao carousel thu vi

Slick 1a mot thu vién jQuery cho phép tao Carousel v6i nhidu kiéu khac nhau
tht vi hon Blueimp Gallery ¢ trén.

Slick cho phép trinh chiéu mot hinh anh hay nhiéu hinh anh, "lazy loading", va
nhiéu hiéu tng khéc.
8. Slider: Plugin hd tro tao slide dep

Slide 1a mot tinh ning rat pho bién trén cac trang web. Plugin Slider nay sir dung
thu vién jQuery dé gan céac gia trj sd trén thanh ngang. Thanh truot sau d6 co6 thé
dugc di chuyén 18n va xudng thanh bing phim mii tén chudt hodc ban phim.

9. Infinite Ajax Scroll: Cudn khong ngiing

Mot trong nhitng ham lién quan dén JavaScript ma jQuery c6 thé don gian hoa
danh cho céc lap trinh vién goi la AJAX.

K¥ thuat AJAX ldy noi dung tir may chi va tai ndi dung lén chinh trang nguoi
dung dang xem ma khong can phai tai lai trang.

Plugin Infinite AJAX Scroll nay sir dung AJAX dé tai thém noi dung trén mot
trang khi nguoi dung tiép tuc cudn xubng (Thay vi phai nhan Next va tai trang méi).

= Vi du hi¢u tng trén Facebook khi cuon khong ngung trén newfeed va ndi dung cir
tiép tuc day vé ma khong can load lai trang.
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10. AnimateScroll: Plug in hd trg cudn dén vi tri dinh sén

Plugin AnimateScroll nay gilp ta tao ra cac menu, khi nguoi dung click vao
timg menu thi s& chuyén dén néi dung ctia phan do.

Khi ngudi dung thao tac cudn trén trang web, cudn dén phan nodi dung twong tng thi
hi€u ung active ciing kich hoat trén menu tuong tng.

11. Jquery Validation: Plug in hd trg kiém tra dit liéu trén form

Plugin niy cung cép cic phuong thirc kiém tra dinh dang ctia URL, email, s9,...
Ngoai ta ciing co thé sir dung céac validation method dugc cung cip sin hodc xay
dung céc customized method.

Plugin nay cung cp 3 method chinh:
e validate() — Thuc hién validate cho form dugc chon.
e valid() — Kiém tra xem céc input trong form c6 hop 1¢ hay khong

e rules() — Poc, thém hodc bdt cac quy tac xac dinh cho cac input
3. Thoi gian thue hanh
120 phat
4. Panh gia
Thang diém t6i da: 10 diém/Lab
5. Vidu

- Hay chay Vi_du_1, day 14 vi du str dung jQuery dé liét ké danh sach:

Nhap danh sach

|_hém danh sdch || Thém |

Toan (2-4-6): 15h - 17h

Nhﬁp danh sach Ly (3-5-7) 13h - 15h

[Thém danh séach || Thém |

= Vidu 1 st dung jQuery dé chon céac phan tt HTML va ga“'m két su kién. Khi
ngudi dung nhap vao nat "Thém", sy kién click s& lay gia tri tir 6 nhap dé
thém mot muc méi vao danh sach phia dudi. Khi ngudi ding nhip vao mot
muc trong danh sach, ching ta danh dau muc d6 1a da hoan thanh bang cach
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thém hoac x6a 16p completed. Sinh vién mé file Lab09\Vi_du_1\js\script.js
dé xem code xur 1y.

- Trong Vi_du_2, str dung jQuery selectors va events vao trang BookStore.

f ¥ in P Vigt Nam ~ & Dang nhap
TRANG CHU cUA HANG TRANG BAI VIET LIEN HE WO WY 5 hang 1.000.000 d
= 0901234567
ISR ) m 24f7
Van hoc
Kinh té

Thi€u nhi

Kinang séng

—»
Gido khoa —;_' ‘ KH yYEN MA'I!
. THE GIGI SACH

Chdng t8i sé hé trd tu' van cho ban

¥ hoc

Tap chi

I
Ngoai ngir L
Gido trinh

<OH DUONS

QLUA

TIABE XA
T PAI\]S‘I}\\‘ TOT TAY AN
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= Trong vi du nay, sinh vién chu ¥ dén hiéu g khi nap (load) trang. Khi load
trang, click vao mot lién két hay khi responsive déu c6 hiéu tmg fadeOut. Céc
ban m¢ file Lab09/Vi_du_2/js/main.js dé xem ma code xur 1y.

Khoa Cong Nghé Thong Tin Trang 17



JQUERY (Extension) STU

6. Yéu cau thwe hanh
Bai 1: (4d) Hay tao form dang nhap nhu bén dudi, str dung jQuery thuc hién cac yéu
cau sau. Luu thanh 1ab09_bail_jglogin.html.

- Hay tu tao san 3 tai khodn dang nhap vi dy nhu:

var accounts =
{ username: ‘'userl', password: 'passwordl’ },

{ username: ‘'user2', password: ‘'password2' },
{ username: ‘'user3', password: 'password3' }

1;
- DPang nhap dung thi hién dong chit mau xanh “Dang nhap thanh cong”;

- Ding nhép sai thi hién dong chit mau d6 “Dang nhap thét bai, vui long
kiém tra lai thong tin”;

Login

Username: | |Password: | H Login |

Login

Ijsernanle:‘user1 |Passvvord: sesserens H LDQHW‘
Pang nhap thanh cong

Login

Username: |user1 ‘Password: | -------- || Login |

Pang nhép that bai, Vui long kiém tra lai thong tin

Bai 2: (4d): Hay tao nat <button> Chon hinh c6 chirc nang thém file hinh tir may tinh.
Str dung jQuery dé hién thi hinh d4 chon. Luu thanh 1ab09_bai2_jqfile.html.

Goi v: Str dung su kién click chuyén dén phan tir an dé ma cira s6 chon
file. Sau khi nguoi dung chon mét file hinh, chiing ta st dung dé doc noi

dung cua file va hién thi n6 trong phén tir hinh anh
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l#_Selected Image | Chon hinh

3 Open
" <« Span-lab-2023 » Lab08 » Bai_l » img

Organize v New folder
[ Desktop
|| Documents
‘ Downloads
J’l Music
&=/ Pictures

B videos

am WINTO (C)

slide_1.jpeg

$ (document) .ready ( O {
$('#changeImageButton').on("'click"',

0 {

$('#fileInput').click();
})s

Search img

slide_1.jpg slide_2.jpg slide_3.jpg

msysbd

Program Files (x86) slide_4.jpg
Users
wampid

Windows

Program Files

slide_5.jpg

File name:

v| All Files (%.7)

|Chonhmh|l
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Bai 3: (2d): Hay tao form tinh cac phép toan nhu bén dudi. Str dung jQuery vdi yéu
cau sau. Luu thanh 1ab09_bai3_jgcaculate.html.
- €62 input dung dé nhap 2 gia trj 13 sb nguyén;

- C0 4 nut bAm: cong , trir, nhén, chia;
- Khi chon nat bim tuong ung s& xuét ra két qua twong mg.

Céc rang budc diéu kién:

- Khdng chia cho 0;

- Néu ngudi dung nhép thiéu gia tri thi s& khong thuc hién phép tinh;

Vi du minh hoa:
|Nhap s6 thtr nhat ||Nhap sé ther hai
e =
Két quaj
23 12
A
Két qua: 1.9166666666666667

Hinh 1: Thuc hién phép chia

23 |0
I |
Keét qua: Khong thé chia cho s6 0

Hinh 2: Phép chia khdng hop Ié

23 |2
S8
Keét qua: -46

Hinh 3: Phép nhan véi s6 dm
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	1. Mục tiêu
	- Sử dụng jQuery
	• Nhúng jQuery
	• Sử dụng: $
	- Chọn phần tử trong jQuery
	- Bắt sự kiện
	- Get/set
	- Filter
	- Plugin: Autocomplete, Fine Uploader, Slider, Validation, Zoom image …
	2. Tóm tắt lý thuyết
	2.1 JQuery là gì?
	2.2 Các thuật ngữ cần biết.
	2.3 jQuery Selector.
	jQuery Selectors được sử dụng để chọn và thao tác các phần tử HTML. Đây là phần rất quan trọng trong thư viện jQuery. Với jQuery Selectors, ta có thể tìm hoặc chọn các phần tử HTML dựa trên ID, classes, attributes, types và nhiều thứ khác từ DOM. Mỗi...
	Trong Javascript thuần, muốn lấy một phần tử trong HTML có cú pháp:
	document.getElementBy{Id|Class|Tagname}("Tên_element")…
	Trong jQuery để lấy ra một phần tử trong HTML ta chỉ cần sử dụng:
	$(selector). Ví dụ:
	• $(This) : Lấy phần tử hiện tại.
	• $("h1") : Lấy các phần tử thẻ H1.
	• $(".TopDev") : Lấy các phần tử có class “TopDev “.
	• $("# TopDev") : Lấy phần tử có ID là “TopDev “.
	• $("*") : Lấy tất cả phần tử.
	• $("p.intro") : Lấy các phần tử p có class là “intro “
	• $("p:first") : Lấy phần tử p đầu tiên trong tài liệu HTML.
	• $("p:last") : Lấy phần tử p cuối cùng trong tài liệu HTML.
	• $("ul li:first") : Lấy phần tử li đầu tiên trong phần tử ul
	• $("[href]") : Lấy các phần tử có thuộc tính href.
	• $("a[target='_blank']") :  Lấy các phần tử a có thuộc tính target='_blank
	• $("a[target!='_blank']") :  lấy các phần tử a có thuộc tính target nhưng không phải là '_blank'
	• $(":button") : Lấy các phần tử button hoặc các phần tử input là button.
	• $("tr:even") : Lấy các phần tử tr chẵn trong bảng.
	• $("tr:odd") :   Lấy các phần tử tr lẽ trong bảng.
	2.4 Callback trong jQuery
	Callback là một hàm thuần JavaScript được truyền một số phương thức như là một tham số hoặc tùy chọn. Một số callback là các sự kiện được gọi để người sử dụng thực hiện kiểm tra một trạng thái nào đó được kích hoạt. Ví dụ:
	Hầu hết callback cung cấp các tham số và một context. Trong ví dụ event-handler, callback được gọi với một tham số, một Event.
	Hoặc một số callback được yêu cầu để trả một kết quả gì đó, cái khác trả về giá trị tùy ý. Để ngăn cản sự đệ trình (gởi dữ liệu đi) của form, một xử lý sự kiện Submit có thể trả về false như sau:
	Cú pháp sử dụng sự kiện: $(selector).sự_kiện(Mã_thực_thi)
	jQuery có những sự kiện sau:
	Các sự kiện đến từ hành động của “chuột”
	o click: khi click vào đối tượng.
	o dblclick: khi double click vào đối tượng.
	o mouseenter: khi rê chuột vào đối tượng.
	o mouseleave: khi đưa chuột rời khỏi đối tượng.
	Các sự kiện đến từ hành động của bàn phím
	o keypress: khi phím được nhấn vào đối tượng.
	o keydown: khi phím được nhấn xuống và giữ nguyên.
	o keyup: khi phím được thả ra.
	Các sự kiện đến từ form
	o submit: khi nhấn gửi dữ liệu đi (loại button với type submit).
	o change: khi thay đổi giá trị trong thẻ input.
	o focus: khi người dùng nhấn vào thẻ input hoặc dùng nút tab chuyển đến thẻ input khác.
	o focus: khi người dùng nhấn vào thẻ input hoặc dùng nút tab chuyển đến thẻ input khác.
	o blur: khi rời khỏi thẻ input.
	Các sự kiện đến từ trình duyệt
	o load: khi trang đang tải.
	o resize: khi trang thay đổi kích thước tổng thể.
	o scroll: khi trang đang cuộn lên xuống.
	o unload: khi trang đang được load lại.
	2.5 Get/Set dữ liệu
	Một số phương thức jQuery có thể được sử dụng để gán hoặc đọc một số giá trị trên vùng chọn. Một số phương pháp này là text(), html(), attr()và val().
	Khi các phương thức này được gọi mà không có đối số, nó được gọi là getters vì nó nhận (hoặc đọc) giá trị của phần tử. Khi các phương thức này được gọi với một giá trị làm đối số, nó được gọi là setter vì nó đặt (hoặc gán) giá trị đó.
	1. jQuery text()
	Phương thức jQuery text() được sử dụng để lấy nội dung văn bản kết hợp của các phần tử đã chọn, bao gồm cả phần tử con của chúng hoặc đặt nội dung văn bản của các phần tử đã chọn.
	Ví dụ nhận nội dung với text()
	Lưu ý: jQuery text() truy xuất các giá trị của tất cả các phần tử đã chọn (tức là văn bản kết hợp), trong khi các getters khác như html(), attr()và val() chỉ trả về giá trị từ phần tử đầu tiên trong vùng chọn.
	Ví dụ đặt nội dung với text()
	Lưu ý: Khi các phương thức jQuery text(), html(), attr()và val() được gọi với một giá trị làm đối số, nó sẽ đặt giá trị đó cho mọi phần tử phù hợp.
	2. jQuery html()
	Phương thức jQuery html() được sử dụng để lấy hoặc đặt nội dung HTML của các phần tử.
	Ví dụ lấy nội dung HTML với html()
	Lưu ý: Nếu nhiều phần tử được chọn, html() chỉ trả về nội dung HTML của phần tử đầu tiên từ tập hợp các phần tử phù hợp.
	Ví dụ đặt nội dung HTML với html()
	3. jQuery attr()
	Phương thức jQuery attr() dùng để lấy giá trị thuộc tính của phần tử hoặc đặt một hoặc nhiều thuộc tính cho phần tử được chọn.
	Ví dụ lấy giá trị thuộc tính với attr()
	Lưu ý: Nếu nhiều phần tử được chọn, attr() chỉ trả về giá trị thuộc tính của phần tử đầu tiên trong tập hợp các phần tử.
	Ví dụ đặt giá trị thuộc tính với attr()
	4. jQuery val()
	Phương thức jQuery val() chủ yếu được sử dụng để lấy hoặc đặt giá trị hiện tại của các thành phần biểu mẫu HTML như <input>, <select> và <textarea>.
	Ví dụ nhận và đặt giá trị với val()
	Lưu ý: Nếu nhiều phần tử biểu mẫu được chọn, val() chỉ trả về giá trị của phần tử đầu tiên từ tập hợp các phần tử.
	2.6 Filter
	jQuery cung cấp một số phương thức như filter(), first(), last(), eq(), slice(), has(), not() ... được sử dụng để thu hẹp tìm kiếm các phần tử trong cây DOM.
	jQuery first()
	Phương thức jQuery first() lọc các phần tử phù hợp và trả về phần tử đầu tiên từ tập hợp đó. Ví dụ sau sẽ chỉ làm nổi bật phần tử <li> đầu tiên trong <ul> bằng cách thêm lớp .highlight vào tài liệu.
	jQuery last()
	Phương thức jQuery last() lọc các phần tử phù hợp và trả về phần tử cuối cùng từ tập hợp. Ví dụ sau sẽ chỉ làm nổi bật phần tử <li> cuối cùng trong <ul>.
	jQuery eq()
	Phương thức jQuery eq() lọc các phần tử phù hợp và chỉ trả về một phần tử có số chỉ mục được chỉ định. Ví dụ làm nổi bật phần tử <li> thứ hai trong <ul>.
	Lưu ý: Chỉ mục được cung cấp cho phương thức eq() cho biết vị trí dựa trên phần tử 0, nghĩa là chỉ mục 0 là phần tử đầu tiên, chỉ mục 1 là phần tử thứ hai, v.v.
	 Chỉ mục này đề cập đến vị trí của phần tử trong đối tượng jQuery, không phải trong cây DOM.
	Ngoài ra số chỉ mục âm cho biết vị trí bắt đầu từ cuối tập hợp, thay vì bắt đầu. Ví dụ: eq(-2) xác định phần tử cuối cùng thứ hai trong tập hợp các phần tử phù hợp.
	jQuery filter()
	Phương thức jQuery filter() có thể lấy bộ chọn hoặc hàm làm đối số để lọc tập hợp các phần tử phù hợp dựa trên một tiêu chí cụ thể.
	Bộ chọn hoặc hàm được cung cấp cho phương thức filter() được kiểm tra dựa trên từng phần tử trong tập hợp các phần tử phù hợp và tất cả các phần tử khớp với bộ chọn được cung cấp hoặc được kiểm tra bởi hàm sẽ được đưa vào kết quả.
	Ta cũng có thể truyền một hàm cho phương thức filter() để lọc tập hợp các phần tử phù hợp dựa trên các điều kiện nhất định. Ví dụ sau sẽ kiểm tra từng phần tử <li> trong <ul> và đánh dấu những phần tử <li> có chỉ mục là số lẻ, tức là chỉ làm nổi bật m...
	jQuery has()
	Phương thức jQuery has() lọc tập hợp các phần tử phù hợp và chỉ trả về những phần tử có phần tử con được chỉ định. Ví dụ sau làm nổi bật tất cả các phần tử <li> của <ul> là phần tử con.
	jQuery not()
	Phương thức jQuery not() lọc tập hợp các phần tử phù hợp và trả về tất cả các phần tử không đáp ứng các điều kiện đã chỉ định. Nó có thể lấy bộ chọn hoặc một hàm làm đối số.
	Bộ chọn hoặc hàm được cung cấp cho phương thức not() được kiểm tra dựa trên từng phần tử trong tập hợp các phần tử phù hợp và các phần tử không khớp với bộ chọn được cung cấp hoặc được kiểm tra bởi hàm sẽ được đưa vào kết quả.
	Phương thức not() có thể lấy một hàm làm đối số tương tự filter(), nhưng nó hoạt động ngược lại với phương thức filter().
	Ví dụ sau kiểm tra từng phần tử <li> trong <ul> và đánh dấu các <li> có chỉ mục không phải là số lẻ.
	jQuery slice()
	Phương thức jQuery slice() lọc tập hợp các phần tử phù hợp được chỉ định bởi một phạm vi chỉ mục. Phương thức này chấp nhận số chỉ mục bắt đầu và kết thúc (tùy chọn) làm đối số, trong đó chỉ số bắt đầu chỉ định vị trí mà tại đó các phần tử bắt đầu đượ...
	Ví dụ làm nổi bật phần tử <li> thứ nhất và thứ hai trong <ul> bằng cách thêm lớp .highlight vào.
	Ngoài ra cũng có thể sử dụng số chỉ mục âm để xác định vị trí bắt đầu từ cuối tập hợp. Ví dụ: phần slice (-2, -1) đánh dấu duy nhất mục danh sách thứ ba, vì đây là mục duy nhất trong phạm vi giữa hai mục từ cuối (-2) và một mục từ cuối (-1), vì vị tr...
	2.7 Sử dụng Plug-in

	Các plugin được tạo bởi người dùng jQuery dựa trên code trong thư viện jQuery. Các plugin trên kho lưu trữ jQuery UI chính thức có thể được coi là rất an toàn và mạnh mẽ, vì chúng được quản lý bởi cộng đồng chuyên nghiệp.
	Các Plug-in jQuery phổ biến như:
	1. Effect: Plug-in jQuery tạo hiệu ứng mạnh mẽ
	Effect là một plugin jQuery đơn giản cho phép gán một số hiệu ứng animation cho các thành phần trên trang web.
	2. TaggingJS: Hỗ trợ tạo thẻ Tag phân loại nội dung
	Plug-in TaggingJS của jQuery sẽ cho phép thêm hệ thống gắn thẻ vào trang web của mình một cách nhanh chóng. (Ví dụ Hashtag trên Facebook)
	Chỉ với một thẻ tag, ta có thể nhóm các bài viết liên quan đến cùng chủ đề lại với nhau. Bằng cách này, Google có thể xếp hạng thẻ Tag của lên trên Google tìm kiếm.
	3. Autocomplete: Hỗ trợ dự đoán từ ngữ
	Plugin Autocomplete của jQuery có tính năng tự động hoàn thành hoặc cung cấp thêm các đề xuất để hoàn thành nội dung đang gõ.
	Plugin này cho phép thêm các thuật ngữ tự động hoàn thành của riêng mình vào danh sách để gia tăng trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn.
	4. Scrollmagic: Plug in hỗ trợ hiệu ứng cuộn
	Plugin ScrollMagic tác động các thành phần trang web dựa trên định vị của thanh cuộn. Ta có thể tạo animation khi cuộn trang hoặc đồng bộ hóa animation với vị trí cuộn.
	5. Fine Uploader: Plug in hỗ trợ chức năng upload
	Plugin Fine Uploader cho phép kéo thả hình ảnh hoặc nhấp vào nút để chọn file hình ảnh từ máy tính.
	6. Blueimp Gallery: Plugin hỗ trợ tạo thư viện ảnh
	Blueimp Gallery hỗ trợ tạo thư viện hình ảnh responsive (hiển thị tốt trên PC và Mobile). Nó có thể được điều khiển bằng bàn phím và chuột trên máy tính để bàn hoặc bằng cách vuốt trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
	Plugin này có thể được thiết lập để hiển thị hình ảnh hoặc video ở định dạng băng chuyền và cũng có thể hiển thị hình ảnh ở chế độ lightbox.
	7. Slick: Plug in hỗ trợ tạo carousel thú vị
	Slick là một thư viện jQuery cho phép tạo Carousel với nhiều kiểu khác nhau thú vị hơn Blueimp Gallery ở trên.
	Slick cho phép trình chiếu một hình ảnh hay nhiều hình ảnh, "lazy loading", và nhiều hiệu ứng khác.
	8. Slider: Plugin hỗ trợ tạo slide đẹp
	Slide là một tính năng rất phổ biến trên các trang web. Plugin Slider này sử dụng thư viện jQuery để gán các giá trị số trên thanh ngang. Thanh trượt sau đó có thể được di chuyển lên và xuống thanh bằng phím mũi tên chuột hoặc bàn phím.
	9. Infinite Ajax Scroll: Cuộn không ngừng
	Một trong những hàm liên quan đến JavaScript mà jQuery có thể đơn giản hóa dành cho các lập trình viên gọi là AJAX.
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